
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN 

 
 

 

 
 

 

 

LỊCH BÁO GIẢNG 
NĂM HỌC 2022- 2023 

 
 

 

 

Họ và tên giáo viên:   NGUYỄN THỊ LÝ 

Chức vụ:                            Giáo viên 

Lớp:  2A5 - Trường Tiểu học Giang Biên 

Quận: Long Biên 

 
 

 

 

 

 

Năm học: 2022-2023 



 

 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN    

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG  
TUẦN HỌC THỨ 2  Từ ngày: 12/9/2022 - Đến ngày: 16/9/2022  

Thứ/ buổi 

ngày 
Tiết  

Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

12/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 4 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 11 Tiếng Việt Đọc: Niềm vui của Bi và Bống (tiết 1)  Máy chiếu 

3  TCTA Unit 1 – Lesson 1  

4 12 Tiếng Việt Đọc: Niềm vui của Bi và Bống (tiết 2)  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 6 Toán Tia số. Số liền trước – số liền sau (tiết 2) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 1: Bầu trời và biển (tiết 2)   

3  ĐSTV Đọc sách, truyện  

3 

13/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 13 Tiếng Việt 

Nói và nghe: Kể chuyện Niềm vui của Bi và 

Bống 
Máy chiếu 

2 14 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa Ă, Â Máy chiếu 

3 7 Toán Đề - xi - mét (tiết 1)  Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GDTC Bài thể dục và trò chơi  

2  Âm nhạc Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn   

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 

14/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 15 Tiếng Việt Đọc: Làm việc thật là vui (tiết 1)  Máy chiếu 

2 16 Tiếng Việt Đọc: Làm việc thật là vui (tiết 2)  Máy chiếu 

3 8 Toán Đề - xi - mét (tiết 2)  Máy chiếu 

4 2 Đạo đức Bài 1: Quý trọng thời gian (tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 3 TNXH Nghề nghiệp (tiết 1) Máy chiếu 

2 5 HĐTN Nụ  cười thân thiện Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

15/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 9 Toán Số hạng – Tổng Máy chiếu 

2  TC Âm nhạc Ôn thường thức ÂN: Ước mơ của bạn Đô  

3 17 Tiếng Việt Nghe – viết: Làm việc thật  là vui. Bảng chữ cái  Máy chiếu 

4 18 Tiếng Việt 
LT1: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu 

hoạt động 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4 TNXH Nghề nghiệp (tiết 2) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  TC Mĩ thuật Vẽ trah chân dung: Đây là tôi (tiết 2)  

6 

16/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 19 Tiếng Việt LT2: Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà Máy chiếu 

2 20 Tiếng Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

3 10 Toán Số bị  trừ - Số trừ -  Hiệu Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  TC TA Unit 1 – Lesson 2  

2  GDTC Bài thể dục và trò chơi  

3 6 HĐTN Sơ kết tuần Bảng thi đua 

 

Kiểm tra, nhận xét 

                           Tổng hợp đồ dùng: 25 lượt       

                 Giang Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2022 

   

                                                           KHỐI TRƯỞNG 

 
 

 

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh 
 


